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GHI CHÚ

I
ĐẤT HÀNH CHÍNH, CÔNG 
CỘNG XÃ 

    19.64          2.89   

1.1 Đất Trụ sở HĐND - UBND xã TSC-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.23        0.03   Hiện trạng
1.2 Đất y tế YT-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.27        0.04   Hiện trạng
1.3 Đất giáo dục DGD 15.15        2.23   

Trường Mầm non MN-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.63        0.09   Hiện trạng

Trường Tiểu học TH-01 1-3 30-40 0,3-1,2 1.32        0.19   
Hiện trạng, 

mở rộng

Trường THCS THCS-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.79        0.12   
Hiện trạng, 

mở rộng
1.4 Đất công trình văn hóa, TDTT         2.87        0.42   

Sân vận động xã DTT-05         0.60        0.09   Xây mới
Sân thể thao thôn1 DTT-06 0.36        0.05   Hiện trạng
Sân thể thao thôn2 DTT-01 0.52        0.08   Hiện trạng
Sân thể thao thôn3 DTT-02 0.27        0.04   Hiện trạng
Sân thể thao thôn4 DTT-03 0.34        0.05   Hiện trạng
Sân thể thao thôn5 DTT-04 0.3        0.04   Hiện trạng
Sân thể thao thôn6 DTT-07 0.48        0.07   Xây mới

1.5 Nhà văn hóa các thôn 0.56        0.08   
Nhà văn hóa thôn 1 DVH-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.06        0.01   Hiện trạng
Nhà văn hóa thôn 2 DVH-02 1-3 30-40 0,3-1,2 0.17        0.03   Hiện trạng
Nhà văn hóa thôn 3 DVH-03 1-3 30-40 0,3-1,2 0.10        0.01   Hiện trạng
Nhà văn hóa thôn 4 DVH-04 1-3 30-40 0,3-1,2 0.10        0.01   Hiện trạng
Nhà văn hóa thôn 5 DVH-05 1-3 30-40 0,3-1,2 0.08        0.01   Hiện trạng
Nhà văn hóa thôn 6 DVH-06 1-3 30-40 0,3-1,2 0.05        0.01   Xây mới

1.6
Đất công trình bưu chính viễn 
thông

DBV 0.02        0.00   

Bưu điện văn hóa xã DBV-01 0.02        0.00   Hiện trạng
1.7 Đài tưởng niệm liệt sỹ xã VHLS-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.10        0.01   Mở rộng

II
ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ

TMD (01-07) 4.85        0.71   

2,1 Khu Thương mại - dịch vụ 1 TMD-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.56        0.08   Xây mới

2,2 Khu Thương mại - dịch vụ 2 TMD-02 1-3 30-40 0,3-1,2 0.58        0.09   Xây mới
2,3 Khu Thương mại - dịch vụ 3 TMD-03 3-5 30-40 0,9-2,0 1.1        0.16   Xây mới
2,4 Khu Thương mại - dịch vụ 4 TMD-04 1-3 30-40 0,3-1,2 1.3        0.19   Xây mới
2,5 Khu Thương mại - dịch vụ 5 TMD-05 1-3 30-40 0,3-1,2 0.54        0.08   Xây mới
2,6 Khu Thương mại - dịch vụ 6 TMD-06 1-3 30-40 0,3-1,2 0.11        0.02   Xây mới
2,7 Khu Thương mại - dịch vụ 7 TMD-07 1-3 30-40 0,3-1,2 0.46        0.07   Xây mới

2,8 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp HTX-01 1-3 30-40 0,3-1,2 0.2        0.03   Xây mới

III
ĐẤT SẢN XUẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP

SKC (01-04) 14.85        2.19   

3.1 Khu sản xuất phi nông nghiệp SKC - 01 1-2 50-60 0,5-1,2 4.50        0.66   Xây mới

Khu sản xuất phi nông nghiệp SKC - 02 1-2 50-60 0,5-1,2 2.15        0.32   Xây mới

Khu sản xuất phi nông nghiệp SKC - 03 1-2 50-60 0,5-1,2 6.30        0.93   Xây mới

Khu sản xuất phi nông nghiệp SKC - 04 1-2 50-60 0,5-1,2 1.90        0.28   Xây mới

IV ĐẤT Ở           -     
4.1 Đất phát triển dân cư mới PT (01-33) 2-5 70-80 1,4-4,0 17.84        2.63   Xây mới
4.2 Đất ở tái định cư TDC-01 2-5 70-80 1,4-4,0 2.80        0.41   Xây mới
4.3 Đất dân cư hiện trạng, cải tạo HT(01-221) 2-5 40-80 1,4-4,0      133.53      19.68   Hiện trạng

V ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN           -     

5.1 Đất dự trữ phát triển DT(01-02)       17.80        2.62   Dự trữ

VI
ĐẤT CÔNG VIÊN, CÂY 
XANH

15.29        2.25   

6.1 Đất công viên, cây xanh đô thị CV (01-03) 5-10 11.12        1.64   Xây mới

6.2 Đất xanh cảnh quan CQ(01-05) 7.5        1.11   Xây mới

VII
ĐẤT TÔN GIÁO, DI TÍCH, 
ĐÌNH, ĐỀN

TTN         1.66        0.24   Hiện trạng

VIII ĐẤT RÁC THẢI DRA 0.05        0.01   

8.1 Bãi trung chuyển rác DRA-01         0.05        0.01   Xây mới

IX ĐẤT GIAO THÔNG DGT      112.65      16.60   
Hiện trạng và 
xây mới

X ĐẤT THỦY LỢI DTL       11.18        1.65   Hiện trạng

XI ĐẤT NÔNG NGHIỆP DNN 291.02      42.89   Hiện trạng

11.1
KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO

CNC (01-02) 14.07        2.07   Xây mới

11.2
ĐẤT LÚA VÀ NÔNG NGHIỆP 
CÒN LẠI

276.95      40.82   Hiện trạng

XII ĐẤT KHÁC DKH       7.77          1.15   Hiện trạng

TỔNG DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH      678.51    100.00   

THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


